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BÁO CÁO 

Giải trình tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo Luật thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí (sửa đổi) 

Kính gửi: Các vị đại biểu Quốc hội,

 Ngày 04 tháng 11 năm 2013, Quốc hội đã thảo luận tại hội trường và cho ý kiến về Dự thảo Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) (sửa đổi). Ủy ban thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện Dự thảo luật và xin báo cáo Quốc hội như sau:
1. Về phạm vi điều chỉnh

Đa số ý kiến đại biểu Quốc hội tán thành với phạm vi điều chỉnh của Dự thảo luật. Tuy nhiên, một số ý kiến đề nghị, chỉ quy định THTK, CLP đối với khu vực nhà nước, không điều chỉnh đối với khu vực sản xuất, kinh doanh ngoài nhà nước và tiêu dùng của nhân dân vì lãng phí xảy ra và gây bức xúc trong xã hội chủ yếu trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công. 
UBTVQH xin Quốc hội cho được giữ quy định về phạm vi điều chỉnh như Dự thảo luật với lý do: 
Thứ nhất, THTK, CLP là yêu cầu quan trọng và có tính thường xuyên, lâu dài của mọi quốc gia. Đối với nước ta - một quốc gia đang trong giai đoạn phát triển còn nhiều khó khăn thì việc sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn lực để xây dựng đất nước càng hết sức cần thiết. Mặt khác, việc sử dụng các nguồn lực thuộc sở hữu toàn dân, kể cả các nguồn lực thuộc sở hữu tư nhân đều tác động trực tiếp hoặc gián tiếp và có ảnh hưởng đến tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế; có thể nói THTK, CLP phải là trách nhiệm của toàn xã hội. 
Thứ hai, Luật THTK, CLP hiện hành cũng đã quy định và qua quá trình tổ chức thực hiện đã phát huy tác dụng trên thực tế. 
Thứ ba, các quy định về THTK, CLP của Dự thảo luật đối với khu vực sản xuất, kinh doanh ngoài nhà nước và tiêu dùng trong nhân dân chủ yếu mang tính chất khuyến cáo, định hướng, thể hiện trách nhiệm của Nhà nước trong giáo dục, hướng dẫn thực hiện pháp luật đối với toàn xã hội, góp phần nâng cao ý thức THTK, CLP của nhân dân. Vì vậy, các quy định này không ảnh hưởng tới quyền tự định đoạt tài sản thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân theo đúng quy định của Hiến pháp, bảo đảm thực hiện chủ trương “tiết kiệm là quốc sách”, khuyến khích và nâng cao ý thức tiết kiệm, chống lãng phí, phù hợp với bối cảnh hiện nay.

2. Về nguyên tắc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

2.1. Một số ý kiến đề nghị, bổ sung nguyên tắc “Nhà nước có trách nhiệm tuyên truyền, vận động, khuyến khích mọi công dân, tổ chức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”.

UBTVQH nhận thấy, tuyên truyền, vận động, khuyến khích công dân THTK, CLP là những nội dung thuộc về chức năng, nhiệm vụ, không mang tính nguyên tắc. Vì vậy xin Quốc hội không bổ sung nội dung này trong Dự thảo luật.
2.2. Có ý kiến đề nghị, cân nhắc việc quy định “Có chế độ khen thưởng, xử lý vi phạm nghiêm minh, kịp thời” tại khoản 6 Điều 4 vì nội dung này không phải là nguyên tắc. UBTVQH xin tiếp thu và đã bỏ khoản 6 Điều 4 và thể hiện như trong Dự thảo luật.
3. Trách nhiệm của người đứng đầu
3.1. Có ý kiến đề nghị, cần quy định cụ thể, rõ ràng về trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức, đơn vị để xảy ra lãng phí.

UBTVQH xin giải trình như sau: trong Dự thảo luật đã có Điều 7 quy định về trách nhiệm của người đứng đầu và Điều 78 quy định về trách nhiệm, mức độ xử lý vi phạm và bồi thường thiệt hại cùng với một số điều luật khác trong Dự thảo luật có liên quan đến trách nhiệm của người đứng đầu như Điều 33 quy định về ban hành và trách nhiệm trong ban hành quyết định đầu tư và quy hoạch; Điều 45 quy định về hành vi gây lãng phí... Vì vậy, xin được giữ như Dự thảo luật.
3.2. Có ý kiến đề nghị, bổ sung cụm từ “gắn với nhiệm vụ cải cách hành chính” vào trước cụm từ “xác định rõ mục tiêu để phù hợp với nguyên tắc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” tại khoản 1 Điều 7 để phù hợp với quy định tại khoản 3 Điều 4. UBTVQH xin tiếp thu và đã bổ sung vào Dự thảo luật.

4. Về trách nhiệm do ban hành chính sách gây lãng phí
Một số ý kiến đề nghị cần quy định trách nhiệm trong việc ban hành chính sách gây lãng phí. 

UBTVQH cho rằng, đối với các chính sách được ban hành dưới hình thức tập thể, thực hiện theo quy trình quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật nhưng trong quá trình chuẩn bị không đánh giá, phân tích tác động của chính sách và chất lượng dự báo thấp hoặc thiếu các điều kiện thực thi, dẫn đến không phù hợp, gây lãng phí, khi phát hiện, cấp có thẩm quyền phải có trách nhiệm xem xét để kịp thời bãi bỏ hoặc sửa đổi, bổ sung chính sách đó. Đối với cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật hoặc không thực hiện đầy đủ, đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn gây thất thoát, lãng phí, ảnh hưởng đến lợi ích của nhà nước hoặc tổ chức thì bị xử lý với nhiều hình thức như xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính, bỏ phiếu tín nhiệm hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật... Các quy định này đã được thể hiện ở các luật có liên quan như Luật hoạt động giám sát của Quốc hội, Luật tổ chức Quốc hội... Tuy nhiên, để làm rõ quy định, UBTVQH đã bổ sung khoản 2 Điều 7 vào Dự thảo luật quy định về trách nhiệm của người đứng đầu ban hành các văn bản cá biệt không phù hợp thực tiễn hoặc trái pháp luật gây lãng phí. 

5. Về quy định các lĩnh vực phải THTK, CLP

5.1. Có ý kiến cho rằng, Dự thảo luật liệt kê một số lĩnh vực THTK, CLP là chưa đầy đủ. Đề nghị bổ sung quy định về THTK, CLP trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, quốc phòng, an ninh... 

UBTVQH nhận thấy, THTK, CLP là yêu cầu đối với mọi lĩnh vực nên Dự thảo luật đã có những quy định chung áp dụng đối với mọi lĩnh vực, trong đó có cả văn hóa, thể thao, quốc phòng, an ninh... Tuy nhiên, Luật này chỉ tập trung điều chỉnh đối với một số điểm chính, việc chính trong một số lĩnh vực quan trọng đã và đang xảy ra lãng phí lớn, mang tính đặc thù như: đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên, khoáng sản; giáo dục; y tế; quản lý, sử dụng lao động.... Ngoài ra, trong hệ thống pháp luật, tại một số luật chuyên ngành đã có quy định điều chỉnh cụ thể về THTK, CLP. Vì vậy, xin Quốc hội cho được giữ như Dự thảo luật.

5.2. Có ý kiến đề nghị bổ sung vào Điều 22, Điều 23 quy định việc cấp phép đăng ký kinh doanh cho mở trường học, cơ sở khám, chữa bệnh.

UBTVQH nhận thấy, việc đăng ký kinh doanh và cấp giấy phép kinh doanh theo quy định tại Luật doanh nghiệp là việc làm bình thường cần khuyến khích theo chủ trương xã hội hoá trong lĩnh vực giáo dục và y tế, nhưng hai lĩnh vực này thuộc loại hình kinh doanh có điều kiện, đồng thời, phải thực hiện theo chiến lược, quy hoạch, kế hoạch của ngành. Vì vậy, để cụ thể hoá trong việc cấp phép kinh doanh mang tính đặc thù của 2 ngành, xin tiếp thu và bổ sung vào khoản 4 Điều 22 và khoản 4 Điều 23 của Dự thảo luật. 

5.3. Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định về giải thể các quỹ có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước nhưng hoạt động kém hiệu quả gây lãng phí.

Tiếp thu ý kiến đại biểu, UBTVQH đã bổ sung một khoản mới (khoản 4 Điều 24) để quy định về vấn đề này.
 5.4. Có ý kiến đề nghị, sửa đổi khoản 3 Điều 46 như sau: “Sử dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong khai thác, chế biến tài nguyên đảm bảo hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm đúng mục đích. Cơ quan cấp phép khai thác, chế biến tài nguyên phải chịu trách nhiệm về việc cho phép sử dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong khai thác chế biến tài nguyên”.

UBTVQH xin tiếp thu và đã bổ sung nội dung này vào khoản 3 Điều 46 và khoản 6 (mới) Điều 53 của Dự thảo luật.

6. Về xử lý vi phạm và bồi thường thiệt hại

Có ý kiến đề nghị không quy định “miễn” trách nhiệm pháp lý tại khoản 4 Điều 78; bổ sung quy định giao cho Chính phủ quy định chi tiết về xử lý vi phạm và bồi thường thiệt hại tại Điều 78. 
UBTVQH xin tiếp thu và bỏ cụm từ “miễn hoặc” tại khoản 4 Điều 78 của Dự thảo luật; bổ sung khoản 5 Điều 78 “Chính phủ quy định chi tiết về xử lý vi phạm và bồi thường thiệt hại quy định tại Điều này”, tạo căn cứ pháp lý để Chính phủ cụ thể hóa các quy định về xử lý vi phạm và bồi thường thiệt hại, bảo đảm tính khả thi của Luật.  

7. Một số nội dung khác
7.1. Về giải thích từ ngữ (Điều 3)

Có ý kiến đề nghị bổ sung giải thích từ ngữ về lãng phí là “thiếu quy trình tái chế sử dụng tài nguyên tái chế nhằm phục vụ mục tiêu tăng trưởng xanh”, bổ sung vào giải thích từ ngữ về “tài nguyên” gồm cả “tài nguyên tái chế”. 

UBTVQH nhận thấy, việc giải thích từ ngữ như Dự thảo luật là kế thừa nội dung giải thích từ ngữ của Luật hiện hành và đủ căn cứ để xác định rõ hành vi lãng phí; vì vậy, xin Quốc hội cho giữ nguyên về giải thích từ ngữ như Dự thảo luật. Đồng thời, tiếp thu ý kiến đại biểu, UBTVQH đã bổ sung vào Dự thảo luật quy định về sử dụng tài nguyên tái chế (Điều 52, Điều 53) để bảo đảm THTK, CLP trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên.
7.2. Về các cơ chế công khai, minh bạch, giám sát, phát hiện trong THTK, CLP 

 (1) Về tính công khai, minh bạch trong THTK, CLP (Điều 5): 

Có ý kiến đề nghị bổ sung vào điểm c khoản 3 Điều 5 quy định về thời hạn cụ thể thông báo bằng văn bản cho người phát hiện và cơ quan thông tấn, báo chí.

UBTVQH nhận thấy, Dự thảo luật đã giao cho Chính phủ quy định chi tiết việc xử lý thông tin và biện pháp bảo vệ người cung cấp thông tin lãng phí (Điều 9). Theo đó, thời hạn thông báo bằng văn bản cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan sẽ được quy định cụ thể trong các văn bản dưới luật. Vì vậy, đề nghị Quốc hội xin không bổ sung nội dung này trong Dự thảo luật.
(2) Về giám sát trong THTK, CLP (Điều 6): 

Có ý kiến đề nghị, cần quy định rõ quyền cụ thể của người dân trong việc giám sát hoạt động THTK, CLP của các cơ quan, đơn vị để phát huy vai trò tích cực của nhân dân đối với THTK, CLP; bổ sung quy định về quyền và trách nhiệm giám sát của Ban giám sát đầu tư cộng đồng ở cơ sở trong việc THTK, CLP. 

UBTVQH xin tiếp thu và bổ sung nội dung này tại khoản 1 và khoản 4 Điều 6 của Dự thảo luật.

(3) Về phát hiện lãng phí trong THTK, CLP (Điều 9)

- Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định cấm mọi hình thức trù dập, phân biệt đối xử với người cung cấp thông tin và quy định cụ thể hơn về cơ chế phát hiện, địa chỉ phản ánh, hình thức phản ánh lãng phí và trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức trong kiểm tra, xử lý sai phạm, kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý công khai, kết quả THTK, CLP.

UBTVQH xin tiếp thu và bổ sung khoản mới (khoản 6 Điều 9) quy định cấm một số hành vi cản trở việc thực hiện quyền cung cấp thông tin, phát hiện lãng phí, đe doạ, trù dập, xúc phạm người cung cấp thông tin lãng phí. Đối với đề nghị quy định cụ thể hơn nội dung tại Điều 9, UBTVQH nhận thấy, nội dung này được giao cho Chính phủ cụ thể hoá tại khoản 7 Điều 9 của Dự thảo luật, vì vậy, xin được giữ như Dự thảo luật.

- Có ý kiến cho rằng, báo chí và đài phát thành truyền hình có vai trò quan trọng trong việc phát hiện và đưa ra công luận các hành vi tham nhũng, lãng phí; đề nghị bổ sung quy định về trách nhiệm của báo chí vào khoản 5 Điều 9 của Dự thảo luật. 

UBTVQH nhận thấy, vai trò, trách nhiệm và hoạt động của cơ quan thông tấn, báo chí đã được quy định trong pháp luật về báo chí. Về nội dung quy định tại khoản 5 Điều 9 chỉ có tính chất khẳng định vai trò của cơ quan thông tấn, báo chí trong việc phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật về THTK, CLP. Vì vậy, xin được giữ như Dự thảo luật. 

 7.3. Về trách nhiệm của Chính phủ, bộ, ngành, địa phương

(1) Có ý kiến đề nghị, bổ sung quy định trách nhiệm của các bộ, ngành của các cơ quan hữu quan khi thực hiện nhiệm vụ thiếu sự chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan, thiếu sự kết nối thông tin để bảo vệ lợi ích cộng đồng, gây lãng phí thất thoát ngân sách nhà nước, cản trở sự phát triển xã hội.

UBTVQH xin tiếp thu và bổ sung vào khoản 3 Điều 67 về trách nhiệm của Chính phủ trong việc chỉ đạo phối hợp thực hiện nhiệm vụ của các bộ, ngành, địa phương để bảo đảm THTK, CLP. 

(2)  Có ý kiến đề nghị, Cơ quan thanh tra có trách nhiệm kiến nghị kịp thời và chuyển hồ sơ tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý, tương tự như quy định tại Điều 74 đối với Kiểm toán Nhà nước.

UBTVQH xin được tiếp thu và thể hiện tại khoản 4 Điều 73 của Dự thảo luật.

8. Về kỹ thuật văn bản
UBTVQH đã nghiêm túc tiếp thu nhiều ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, chỉnh sửa và thể hiện cụ thể trong Dự thảo luật. 

Trên đây là Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi), Ủy ban thường vụ Quốc hội xin kính trình Quốc hội xem xét, thông qua.
	Nơi nhận:
- Như trên;

- Lưu: HC, TCNS.

- E-PAS: 88453
	TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
(đã ký)
Nguyễn Thị Kim Ngân
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